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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 518/2021/HSPT 

Ngày: 21-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phước Thanh 

Các thẩm phán:                           Ông Phạm Việt Cường  

Ông Trần Quốc Cường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Ra, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ 

lý số 439/2021/TLPT-HS ngày 20  tháng 8 năm 2021 đối với     cáo Lưu Tấn T về  

tội  “Giết người”; do có kháng cáo của b  cáo và người b  hại đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 15/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai;  

 - Bị cáo, bị hại kháng cáo: 

Lưu Tấn T. Sinh ngày 11/11/1964 tại Phú Yên; Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; 

Nơi cư trú: tỉnh Gia Lai; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Làm nông; Học vấn: 9/12; Cha là Lưu Ngọc B, mẹ là Đặng Th  T (đã 

chết); Vợ là Trần Th  T, sinh năm 1965, có 04 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ 

nhất sinh năm 1992. 

Tiền án: Không. Tiền sự: Không. 

B  cáo đầu thú,    tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/11/2020 đến nay, hiện đang 

   tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Ngọc Q - Công ty Luật TNHH 

MTV Quang Phạm, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai. Có mặt 

* Đại diện hợp pháp của bị hại Trương Bá S: Bà Võ Th  Thu V, sinh năm 

1979. Đ a chỉ: tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền lợi: Luật sư Trương Th  P- Văn phòng luật sư Trương 

Th  P; Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai- Có mặt. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Trần Th  T, sinh năm 1965. Đ a chỉ: tỉnh Gia Lai. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Lưu Tấn T và anh Trương Bá S, cùng mở tiệm  án tạp hóa tại làng D, xã G, 

huyện Đ, tỉnh Gia Lai, nhưng T nhiều lần    anh S đe dọa không cho  án giá thấp 

hơn giá  án hàng của gia đình anh S. Vào khoảng tháng 6/2020 người nhà anh S có 

mang Xoài ra  án đối diện quán tạp hóa  án hàng của gia đình Lưu Tấn T1, nhưng 

T không cho thì    anh S đe dọa đánh và không cho  uôn  án trong làng, từ đó T 

 ực tức nảy sinh ý đ nh đánh ông S trả thù. 

Đến khoảng 19h30’ ngày 21/11/2020, sau khi đã uống rượu một mình tại 

quán tạp hóa của gia đình, Lưu Tấn T nẩy sinh ý đ nh tìm anh S để đánh trả thù, nên 

đã lấy một con dao (loại dao  ầu) để trên  àn  án tạp hóa, mặc quần jean, áo khoác, 

đồng thời trùm mũ len kín đầu, đeo khẩu trang để tránh    nhận dạng, rồi đi  ộ đến 

nhà ông Trương Bá S trú cùng làng, cách nhà nhau khoảng 150m. Khi đến nơi, Lưu 

Tấn T đi qua lại nhiều lần trước nhà anh S để quan sát, khi thấy anh S đang ngồi 

trên ghế Sôpha trong phòng khách quay mặt vào trong xem Tivi, còn ch  Võ Th  

Thu V (vợ anh S) đang nằm trên ghế Sôpha xem điện thoại, T đi vào rút dao  ầu để 

ở phía sau túi quần Jean đi đến đứng phía sau anh S. T cầm dao  ằng tay trái đâm 

một nhát làm dao găm dính vào ngực ông S, rồi T  ỏ chạy ra ngoài. B  đâm anh S 

liền vùng dậy, rút dao    đâm dính trên ngực ra cùng với vợ và con trai là Trường 

Bá S Quốc đuổi theo ra đường liên xã, nhưng không đuổi k p, anh S quay lại thì gục 

ngã chết ngay trước cổng nhà mình. 

Lưu Tấn T chạy về quán tạp hóa của gia đình mình, trên đường chạy về T đã 

cởi áo khoác, mũ len vứt vào rẫy cà phê của người dân trong làng. Sau đó về nhà 

ngủ. 

Đến sáng ngày 22/11/2020, Lưu Tấn T thấy đau  ụng nên nhờ người nhà chở 

đi  ệnh viên Đ cấp cứu, rồi xin chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ngày 

24/11/2020, Lưu Tấn T đầu thú và khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội của mình phù 

hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. 

Tại Bản kết luận giám đ nh pháp y số 845/GĐPY ngày 02/12/2020 của Giám 

đ nh viên pháp y - thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai kết luận ông 

Trương Bá S chết do: “Mất máu cấp do rách phổi, do tác động của vật sắc nhọn”. 

.         Tại B n  n h nh  ự    thẩm  ố 41/2021/HS-ST ngày 15/7/2021, Tòa  n 

nhân dân tỉnh Gia Lai    q y t  ịnh: 

          Tuyên  ố Lưu Tấn T phạm tội: “Giết người” 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; diêm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt    cáo Lư  Tân T 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày    tạm giữ, tạm giam ngày 24/11/2020. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết đ nh về bồi thường, cấp dưỡng, xử lý vật 

chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 
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Ngày 22/7/2021 b  cáo Lưu Tấn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Ngày 26/7/2021 đại diện gia đình    hại  à Võ Th  Thu V kháng cáo đề ngh  

tăng hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 B  cáo Lưu Tấn T giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;  

 Đại diện cho b  hại Trương Bá S là   à V (vợ bị hại) vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo đề ngh  tăng hình phạt đối với b  cáo lên chung thân, tử hình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng phát  iểu 

quan điểm về vụ án: Về tố tụng, HĐXX tuân thủ đúng các quy đ nh của pháp luật; 

về mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã quyết đ nh đối với b  cáo Lưu Tấn T là phù 

hợp nên đề ngh  không chấp nhận kháng cáo của b  cáo và    hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Dù nguyên cớ hết sức nhỏ nhặt là cãi nhau trong việc mua  án xoài; nên 

vào lúc 19h30 ngày 21/11/2020    cáo T đã dùng con dao đến nhà anh S đâm một 

nhát chí mạng vào ngực anh S, hậu quả nạn nhân đã chết sau đó ít phút; theo kết 

luận giám đ nh pháp y nguyên nhân chết là do “Mất máu cấp do rách phổi, do tác 

động của vật sắc nhọn”. Với hành vi và hậu quả như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tuyên án    cáo về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS và  uộc b  

cáo  ồi thường cho đại diện người b  hại là có căn cứ và đúng quy đ nh của pháp 

luật.  

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ của b  cáo thì thấy: B  cáo là người trực tiếp 

dùng hung khí nguy hiểm là con dao  ầu dài 29cm, có lưỡi dài 18cm, rộng 5cm bất 

ngờ đâm vào ngực anh S trong lúc anh S đang xem ti vi tại nhà. Hành vi của b  cáo 

là côn đồ hung hãn, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác. B  cáo 

không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như  ồi thường thiệt hại; 

thành khẩn khai  áo; ăn năn hối cải; đầu thú; gia đình có công cách mạng theo các 

điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS do vậy tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm n 

khoản 1 Điều 123 có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc 

tử hình, tuyên phạt b  cáo 20 năm tù là có căn cứ đúng pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo của người b  hại yêu cầu tăng hình phạt đối với b  cáo; 

HĐXX thấy rằng: Khung hình phạt áp dụng cho b  cáo có mức án từ 12 đến 20 năm 

tù, tù chung thân hoặc tử hình; do    cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và nhiều 

tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2, không có tình tiết tăng nặng; b  cáo không có tiền án, 

tiền sự; nhân tốt, lần đầu vi phạm pháp luật; nên cấp sơ thẩm xử phạt b  cáo mức án 

20 năm là không nhẹ nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của 

đại diện người b  hại.  

[4] Từ các nhận đ nh nêu trên, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng 

cáo của b  cáo Lưu Tấn T và không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình 

người b  hại. 
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[5] Về án phí: Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b  cáo không được chấp 

nhận, nên    cáo phải ch u án phí hình sự phúc thẩm; người b  hại không phải ch u 

án phí phúc thẩm. 

[6] Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không    

kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

1/ Không chấp nhận kháng cáo của b  cáo Lưu Tấn T về việc xin giảm nhẹ 

hình phạt; không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình người b  hại về việc 

tăng hình phạt cho b  cáo; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST 

ngày 15/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

          Tuyên  ố Lưu Tấn T phạm tội: “Giết người’’. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 

123; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt    cáo 

Lư  Tấn T 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày    

tạm giữ, tạm giam ngày 24/11/2020. 

2/ Về án phí: Căn cứ Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội “Quy định về về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng áp phí và lệ phí Tòa án”. 

B  cáo Lưu Tấn T phải ch u 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

Đại diện gia đình người b  hại  à Võ Th  Thu V không phải ch u án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không    kháng 

ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSTHAHS – Công an huyện Đắk Đoa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Cục THADS tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai; 

- B  cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Phước Thanh 

 


